
      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                        Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
    TP. HỒ CHÍ MINH                                                  *****************       
               *******************

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
  		     HỌC KỲ:     I                 NĂM HỌC:  2020 – 2021
Bậc đào tạo:                     TRUNG CẤP (T7)
Học phần: TOÁN 5
[bookmark: _GoBack]Lớp:   18T7- ĐCN1     Ngày thi:   07 /   10  / 2020
Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)
Đề số 01

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)   Cho hàm số   có đồ thị (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số trên;
b) Dựa vào đồ thị (C) với giá trị nào của m thì phương trình: 
   có 3 nghiệm phân biệt
Câu 2: (2.0 điểm)  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:
   trên đoạn [ -3; 4]
Câu 3: (1.0 điểm) Tính đạo hàm cấp một của hàm số sau: 

Câu 4: (1.0 điểm)  Tính giá trị của biểu thức

Câu 5: (3.0 điểm) Trong hệ trục tọa độ  cho ba điểm 

a) Tìm tọa độ vectơ  . Biết  ;
b) Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB.
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Cho hàm số   có đồ thị (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số trên;
b) Dựa vào đồ thị (C) với giá trị nào của m thì phương trình: 
   có 3 nghiệm phân biệt
	3.0

	
	a
	a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số

· TXĐ:  D = R
· Sự biến thiên



Bảng biến thiên
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Hàm số đồng biến trên khoảng ; 
Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2);
Hàm số đạt cực đại tại điểm ;
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm .
· Đồ thị 
Bảng giá trị 
	x
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	y
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	b
	Dựa vào đồ thị số nghiệm của phương trình    là số giao điểm của hai phương trình
    
Khi đó  phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi 
	
0.25

0.25

	2
	
	Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:  
    trên đoạn 
	2.0

	
	
	TXĐ:  D = R

 


Vậy 
Hàm số f(x) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  là:  tại ; Hàm số f(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn   là  tại.
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0.5

0.5


0.25
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3
	
	Tính đạo hàm của hàm số sau: 

	
1.0

	
	
	 

	0. 5

0. 5

	4
	
	Tính giá trị của biểu thức

	
1.0

	
	
	

	0.5
0.5

	
5
	
	Trong hệ trục tọa độ  cho ba điểm 

a) Tìm tọa độ vectơ  . Biết  ;
b) Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB.
	
3.0

	

	a
	· Theo bài ra ta có : 



Khi đó: ;
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	
	b
	· Tâm I là trung điểm của AB 

Bán kính 
Phương trình mặt cầu cần tìm
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NỘI DUNG
_______Hết_______
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            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				   (Ký và ghi rõ họ tên)	

           
Phạm Thị Thu Nga                                                                  Nguyễn Thị Thủy
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